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STT Ngày sinh Giới tính Ghi chú

1 Tạ Ngọc Anh 28/10/2011 Nữ

2 Tạ Thị Phương Anh 02/12/2011 Nữ

3 Nguyễn Xuân Bách 19/09/2011 Nam

4 Nguyễn Gia Bảo 09/11/2011 Nam

5 Hoàng Mai Chi 25/06/2011 Nữ

6 Lưu Ngọc Diệp 03/11/2011 Nữ

7 Đinh Minh Đức 22/03/2011 Nam

8 Nguyễn Trí Dũng 20/07/2011 Nam

9 Vũ Tùng Dương 04/04/2011 Nam

10 Ngô Bảo Duy 14/11/2011 Nam

11 Nguyễn Nam Hải 17/10/2011 Nam

12 Nguyễn Thị Ngọc Hân 27/11/2011 Nữ

13 Lưu Thị Thu Hoài 17/04/2011 Nữ

14 Trần Văn Hùng 03/10/2011 Nam

15 Hoàng Thị Thu Hương 14/09/2011 Nữ

16 Chu Thế Huy 01/01/2011 Nam

17 Đào Duy Khoa 03/04/2011 Nam

18 Vũ Tuấn Khoa 18/08/2011 Nam

19 Trần Bảo Lâm 26/11/2011 Nam

20 Ngô Bảo Linh 20/08/2011 Nữ

21 Trịnh Thị Hoa Mơ 12/12/2011 Nữ

22 Đặng Thị Trà My 07/05/2011 Nữ

23 Dương Khánh Ngọc 06/07/2011 Nữ

24 Vũ Bình Nguyên 16/08/2011 Nam

25 Đinh Tuấn Phong 02/01/2011 Nam

26 Nguyễn Hồng Phong 19/12/2011 Nam
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27 Nguyễn Gia Phú 23/11/2011 Nam

28 Nguyễn An Phú 31/08/2011 Nam

29 Nguyễn Thu Phương 30/10/2011 Nữ

30 Cao Xuân Sang 02/06/2011 Nam

31 Thân Văn Tài 27/07/2011 Nam

32 Nguyễn Đình Thao 05/03/2011 Nam

33 Đỗ Anh Thơ 05/03/2011 Nữ

34 Trần Thị Thùy 30/04/2011 Nữ

35 Nguyễn Minh Tuấn 13/11/2011 Nam

36 Chu Thị Hải Vân 24/09/2011 Nữ

37 Hà Thị Vân 05/06/2011 Nữ

38 Nguyễn Quang Vinh 01/05/2011 Nam

39 Hoàng Huy Vũ 14/12/2011 Nam

40 Trần Khánh Vy 19/10/2011 Nữ

Bắc Ninh, ngày 17 tháng 7 năm 2026

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị TươiMã QR Zalo  
Nhóm PHHS Lớp 10A2 


